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K¾ HO¾CH 
Phòng, cháng h¿n hán, thi¿u n¤ác, phāc vā sÁn xuÃt nông nghiáp  

và dân sinh mùa khô n�m 2024 trên đåa bàn tãnh Bình Đånh 
 

 

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ t°ớng 
Chính phủ về việc chủ động ứng phó với nguy c¡ hạn hán, thiếu n°ớc, xâm nhập 
mặn và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ t°ớng Chính phủ về việc 
tăng c°ờng thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu 
n°ớc, xâm nhập mặn; UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch Phòng, chống 
hạn hán, thiếu n°ớc, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 
2024 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu nh° sau: 

I. MĀC ĐÍCH, YÊU CÄU 

1. Māc đích: 
- Tăng c°ờng công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, thủy văn để 

triển khai kịp thời các giải pháp, ph°¡ng án ứng phó với hạn hán, thiếu n°ớc và 
tác động của hiện t°ợng El Nino trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ngußn n°ớc phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, n°ớc sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác; chủ động kịp thời 
huy động mọi ngußn lực để tá chức thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, 
thiếu n°ớc, trong đó, cần xác định khả năng bị ảnh h°ởng đến từng vùng, từng 
địa ph°¡ng để có giải pháp cụ thể đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tuyên truyền, phá biến cho ng°ời dân chủ động áp dụng các giải pháp 
cấp, trữ n°ớc và sử dụng n°ớc tiết kiệm trong thời gian hạn hán, thiếu n°ớc, tác 
động của biến đái khí hậu trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cÅu: 
- Th°ờng xuyên kiểm kê ngußn n°ớc các công trình thủy lợi, điều tiết, dự 

trữ ngußn n°ớc, thực hiện tiết kiệm n°ớc ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân 
phối, điều chỉnh hợp lý khi ngußn n°ớc bị thiếu hụt để bảo đảm ngußn n°ớc 
cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng có 
giá trị kinh tế cao, ...) và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2024.  

- Tăng c°ờng quản lý, khai thác vận hành các công trình hß đập thủy lợi, 
thủy điện đảm bảo theo đúng quy định, quy trình vận hành hß chứa đã đ°ợc phê 
duyệt; phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống hạn, chủ 
động thực hiện các giải pháp chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân 
sinh trên địa bàn tỉnh. 
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- Tá chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động cấp n°ớc sinh hoạt của 
các công trình thủy lợi, công trình cấp n°ớc sạch nông thôn để có giải pháp cấp 
ngußn thay thế kịp thời khi xảy ra thiếu n°ớc. Xây dựng ph°¡ng án các điểm cấp 
n°ớc tập trung, cấp n°ớc l°u động, hỗ trợ thiết bị cấp, trữ n°ớc hộ gia đình cho 
những khu vực chịu ảnh h°ởng. 

- Tăng c°ờng thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu n°ớc 
cho các vùng canh tác ngoài phạm vi cấp n°ớc t°ới của công trình thủy lợi; l°u ý 
việc trữ n°ớc và thực hiện các giải pháp về trßng trọt để giữ ẩm cho cây trßng, 
bảo đảm duy trì sức sống cho cây trßng trong điều kiện hạn hán, thiếu n°ớc.  

- Các cấp, các ngành, các địa ph°¡ng, các chủ đập thủy điện, thủy lợi và 
các tá chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm quán triệt cho cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân thực hiện nghiêm túc Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/ 01/2024, 
Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ t°ớng Chính phủ về việc tăng 
c°ờng thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu n°ớc, 
xâm nhập mặn và Kế hoạch này; phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công 
tác phòng, chống hạn, thiếu n°ớc trên địa bàn tỉnh.  

II. GIÀI PHÁP, PH£¡NG ÁN PHÒNG, CHàNG H¾N 

1. Dißn bi¿n, dÿ báo tình hình thời ti¿t: 
Theo dự báo của Đài Khí t°ợng Thủy văn tỉnh Bình Định diễn biến khí 

t°ợng, thủy văn từ tháng 04 đến tháng 08 năm 2024 trên địa bàn tỉnh nh° sau:  
Từ đầu năm đến nay l°ợng m°a đ°ợc 116mm, đạt 102% so với TBNN lũy 

kế (114mm); m°a trong tháng 3 đ°ợc 17mm, đạt 59% so với trung bình nhiều 
năm (TBNN) (29mm); dự báo  tháng 4 m°a thấp h¡n từ 20-40% TBNN cùng kỳ 
(lượng mưa thấp hơn từ 10-20mm, lượng mưa TBNN tháng 4 phổ biến từ 30-

50mm ở vùng đồng bằng, vùng núi từ 60-75mm ), tháng 5 m°a thấp h¡n từ 10-
30% so với TBNN. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 có đợt m°a tiểu mãn trên diện 
rộng, có n°ớc để giữ n°ớc trong hß chứa và ruộng cũng có n°ớc m°a, giảm hạn. 
Từ tháng 6 đến tháng 8 m°a xấp xỉ trung bình nhiều năm. 

Nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến tháng 8 phá biến cao h¡n 0,5-10C; giữa 
tháng 4 là nóng nhất, sau đó gia tăng về tần suất và c°ờng độ và phạm vi ảnh 
h°ởng. Mất n°ớc do bốc h¡i mặt ruộng, mặt đất, mặt n°ớc sẽ tăng cao h¡n so 
với bình th°ờng, l°ợng n°ớc cần cung cấp cho sinh hoạt, cây trßng, vật nuôi phải 
nhiều h¡n. 

Mực n°ớc trên các sông: Từ tháng 4 đến tháng 5 mực n°ớc trên các sông 
nhìn chung ít biến đái đến dao động nhỏ và có xu thế giảm, riêng cuối tháng 5 
mực n°ớc trên các sông có dao động (Mực nước bình quân các tháng trên sông 
An Lão tại An Hòa xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ; sông Kôn thấp hơn 
TBNN cùng kỳ. Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa xấp xỉ đến thiếu 
hụt so với TBNN cùng kỳ khoảng 18%). 

2. Nguãn n¤ác các hã chąa và khÁ n�ng thi¿u n¤ác sinh ho¿t trong 
mùa khô n�m 2024: 
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a)  Hiện trạng nguồn nước các hồ chứa cấp nước vụ Hè Thu 2024 

Đến thời điểm hiện nay dung tích 164 hß chứa thủy lợi toàn tỉnh còn đ°ợc 
489/683 triệu m3 đạt 71,7% dung tích thiết kế, bằng 71% cùng kỳ năm 2023, hiện 
có 22 hß cạn n°ớc, cụ thể nh° sau: (i) Công ty TNHH Khai thác công trình thủy 
lợi Bình Định quản lý 63 hß, dung tích hiện có 469/643 triệu m3, đạt 72,9% thiết 
kế; (ii) Trung tâm Giống nông nghiệp quản lý 02 hß, dung tích hiện tại 0,25/0,33 
triệu m3, đạt 74% dung tích thiết kế; (iii) Táng số hß do địa ph°¡ng quản lý 99 
hß, dung tích hiện có 21/40 triệu m3, đạt 52% thiết kế, có 14 hß cạn n°ớc: Đßng 
Quang (Hoài Ân), Hóc Môn, Đßng Dụ (Phù Mỹ ); Hóc ài, Đá Bàn (Phù Cát); 
Đá Vàng (Tuy Ph°ớc); Hòa Mỹ, Rộc Đàng, Lỗ ài, Ông Chánh, Bàu Sen (Tây 
S¡n). 

Mặc dù còn 489 triệu m3/683 triệu m3, đạt 71,7% dung tích, nh°ng giảm 
nhanh do nhu cầu cấp n°ớc gia tăng, l°ợng m°a tháng giảm và nắng nóng cao 
h¡n so với trung bình nhiều năm, qua theo dõi trung bình mỗi tuần l°ợng n°ớc 
các hß suy giảm h¡n từ 14,5 đến 19,5 triệu m3/tuần và ngußn n°ớc các hß chứa 
vừa và nhỏ còn trữ rất thấp chỉ từ 20-40% dung tích thiết kế, nhiều hß cạn n°ớc. 

Ngußn n°ớc hß chứa Định Bình đ°ợc bá sung trong vụ từ các hß chứa 
thủy điện Vĩnh S¡n, thủy điện Trà Xom khoảng 150 triệu m3; ngußn n°ớc sông 
Kôn đ°ợc bá sung theo kế hoạch phát điện của Thủy điện An Khê -KaNak l°u 
l°ợng bình quân 15 m3/s. 

b) Khả năng nguồn nước đáp ứng tưới  vụ Hè Thu và nguy cơ các vùng 
bị hạn trong vụ Hè Thu cần chủ động dừng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại; 

Trong điều kiện thời tiết bình th°ờng (nh° vụ Hè Thu năm 2023) toàn tỉnh 
t°ới đ°ợc 49.739 ha1, đ¿t 93,79 % tỷ lệ diện tích cây trßng đ°ợc t°ới trong vụ 
(53.034 ha). 

 Trong điều kiện dự báo nắng hạn vụ Hè Thu năm 2024 toàn tỉnh dự kiến 
ngừng sản xuất là 1.846 ha bao gßm: 1.191 ha phải khoanh vùng dừng sản xuất 
do thiếu n°ớc và 12 hß chứa sửa chữa nâng cấp trong vụ phải tháo cạn n°ớc để 
thi công với diện tích bị ảnh h°ởng 655 ha, cụ thể nh° sau: 

(i) Đối với diện tích do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình 
Định đảm nhận t°ới trong vụ Hè Thu năm 2024: Trong táng số 35.829 ha diện 
tích canh tác trong hệ thống t°ới của Công ty, qua cân đối ngußn n°ớc các công 
trình đảm bảo t°ới chắc 34.534 ha diện tích sản xuất, còn 1.295 ha phải khoanh 
vùng không sản xuất do thiếu n°ớc ở 17 hß chứa  là 971 ha và sửa chữa nâng cấp 
các hß chứa theo kế hoạch dừng sản xuất 324 ha, cụ thể nh° sau: 

Các vùng có ngußn n°ớc bảo đảm cho vụ Hè -Thu: Khu t°ới thuộc hệ 
thống t°ới Định Bình (Vĩnh Thạnh, Tây S¡n, An Nh¡n, Tuy Ph°ớc, Nam Phù 
Cát. Khu t°ới thuộc hệ thống Văn Phong (Tây S¡n, Phù Cát và Nam Phù Mỹ). 
Khu t°ới thuộc hệ thống La Tinh (Phù Cát, Nam Phù Phù Mỹ). Khu t°ới thuộc 
hệ thống Đßng Mít-Lại Giang (An Lão), Hoài Ân, Hoài Nh¡n). 

                                           
1
 Công ty tưới 35.829 ha và các địa ph°¡ng t°ới 13.910 ha; 
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Các hß chứa vừa, nhỏ n°ớc không nhiều phải thu hẹp sản xuất, những hß 
nhỏ còn d°ới 25% dung tích thì không sản xuất Hè Thu 971 ha (ch°a bao gßm 
66 ha hß Cây Khế chuyển sang trạm b¡m t°ới), đối với các xã Ân Phong; Hoài 
Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hải, Hoài Mỹ; Mỹ Trinh, Mỹ Lộc, Mỹ Hiệp, Mỹ 
Chánh Tây, Mỹ Thọ; Cát Hanh, Cát Hải. 

 (ii) Đối với diện tích t°ới do các địa ph°¡ng đảm nhận t°ới  
Trong vụ Hè Thu có 09 hß chứa do địa ph°¡ng quản lý, khai thác đ°ợc 

sửa chữa, nâng cấp theo Quyết định 3743/QĐ/UBND ngày 14/11/2022 của 
UBND tỉnh(2) nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn đập; chỉ sản xuất vụ Đông Xuân, 
tháo cạn hß để bàn giao xây dựng, không sản xuất Hè Thu 331 ha. 

Qua kiểm tra thực trạng ngußn n°ớc các địa ph°¡ng thống nhất ngừng sản 
xuất vụ Hè Thu 550 ha, bao gßm: thị xã Hoài Nh¡n 30 ha, huyện Hoài Ân 73 ha, 
Phù Mỹ 255 ha, Phù Cát 25 ha, Tây S¡n 146 ha. 

(Chi tiết kế hoạch dừng sản xuất có Phụ lục 2 ) 

c) Dự báo tình hình thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài 
Trên địa bàn tỉnh có 131 công trình cấp n°ớc tập trung vùng nông thôn 

cấp n°ớc 94.423 hộ và 171.114 hộ sử dụng cấp n°ớc nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng 
đào). 

Những năm tr°ớc đây, các vùng thiếu n°ớc sinh hoạt diện rộng đã đ°ợc 
đầu t° công trình cấp n°ớc sinh hoạt tập trung quy mô vừa và lớn đã giải quyết 
c¡ bản nhu cầu. Những vùng có dân c° bị thiếu n°ớc cục bộ thì hỗ trợ kinh phí 
đào giếng sâu thêm, hỗ trợ kinh phí khoan giếng. Những vùng đßng bào dân tộc 
vùng cao thuộc các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh thì làm các công trình 
n°ớc tự chảy. 

Tr°ờng hợp nắng nóng và không có m°a tiểu mãn, thì có khoảng 6.069 hộ 
(24.276 ng°ời) nguy c¡ thiếu n°ớc sinh hoạt; cụ thể huyện Vân Canh: 2.061 hộ; 
Phù Mỹ: 1.695 hộ; Tây S¡n: 1.450 hộ; An Lão: 730 hộ; Tuy Ph°ớc 60 hộ; xã 
Ph°ớc Mỹ (thành phố Quy Nh¡n): 73 hộ. 

     (Chi tiết có Phụ lục 4 đính kèm theo) 

3. Các giÁi pháp chă đßng ąng phó phòng cháng h¿n và khắc phāc 
tình tr¿ng thi¿u n¤ác phāc vā sÁn xuÃt nông nghiáp, sinh ho¿t: 

Để chủ động đối phó tình hình hạn hán, thiếu n°ớc có thể xảy ra, đảm bảo 
đủ n°ớc phục vụ nhu cầu dùng n°ớc cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của 
Nhân dân, các tá chức, cá nhân cần đề phòng và thực hiện các giải pháp chống 
hạn nh° sau: 

a) Đối với sản xuất nông nghiệp: 

                                           
2
 Hß Đá Bàn, Giàn Tranh, Nhà Hố (Phù Mỹ), Cây Điều, Hóc Hảo, Đßng Quang (Hoài Ân); Hóc Thánh, Hải Nam 

(Tây S¡n); Cây Thích, Đá Vàng (Tuy Ph°ớc); Suối Cầu (Vân Canh); Chánh Hùng (Phù Cát).  
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- Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 16/12/2023 của UBND tỉnh về 
việc tăng c°ờng thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn 
đối với sản xuất nông nghiệp và cấp n°ớc sinh hoạt mùa khô năm 2024; trong 
đó, các hß chứa n°ớc lớn kiểm kê ngußn n°ớc hàng ngày, các hß chứa n°ớc vừa 
và nhỏ kiểm kê hàng tuần; thực hiện việc tiết kiệm n°ớc. 

- Đối với các hß chứa có nguy c¡ thiếu n°ớc 1 đến 2 lứa n°ớc cuối vụ thì 
tá chức sản xuất vụ Hè ngay sau vụ Đông Xuân kết thúc; tiếp tục tá chức t°ới 
tiết kiệm trong vụ Hè Thu, giảm số đợt t°ới, t°ới  9 đợt toàn vụ và giữ mức t°ới 
trên mặt ruộng từ 5 đến 8 cm (bình th°ờng 8 đến 10 cm), giữa hai đợt t°ới là 10 
ngày. 

- Điều tiết n°ớc hợp lý ngußn n°ớc giữa khu t°ới cao và khu t°ới thấp; sử 
dụng n°ớc có hiệu quả ngußn n°ớc các công trình thủy điện; chuyển n°ớc l°u 
vực sông Kôn và La Tinh, sông Kôn và Hà Thanh chủ động và kịp thời, Công ty 
TNHH Khai thác công trình thủy lợi là doanh nghiệp nhà n°ớc giữ ngußn n°ớc 
chủ lực của tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa ph°¡ng xây dựng ph°¡ng 
án, giải pháp cấp n°ớc t°ới vụ Hè Thu và vụ Mùa 2024. 

 - Quản lý, vận hành các hệ thống công trình ngăn mặn thật tốt vừa đáp 
ứng yêu cầu ngăn mặn, giữ ngọt, đßng thời tiêu úng kịp thời khi xảy ra lũ tiểu 
mãn vào cuối tháng 5. 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tại Văn bản số 610/SNN-TL ngày 04/3/2024 về việc các giải pháp khác chủ động 
phòng chống hạn, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2024 nh°: UBND các xã rà 
soát, củng cố ngay các tá, đội thủy nông nội đßng để quản lý, điều tiết t°ới hạn 
chế tranh chấp, chống lãng phí n°ớc; chủ các trạm b¡m tranh thủ b¡m t°ới vào 
giờ thấp điểm để giảm chi phí; Tr°ờng hợp cần thiết tá chức phân phiên lịch 
b¡m n°ớc trên các sông để tránh tr°ờng hợp lấy n°ớc đßng thời không đảm bảo 
mực n°ớc cấp. 

- Thực hiện theo h°ớng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
lịch thời vụ, c¡ cấu giống vụ Hè Thu năm 2024 phù hợp với điều kiện ngußn 
n°ớc của từng địa ph°¡ng nêu tại Văn bản số 815/SNN-TrTrBVTV ngày 
18/3/2024, l°u ý gieo sạ tập trung theo từng vùng, từng cánh đßng, đối với vùng 
có nguy c¡ thiếu n°ớc, thu hoạch lúa Đông Xuân, làm đất gieo sạ ngay lúa vụ 
Hè, (lịch thời vụ: Vụ Hè gieo sạ tập trung từ cuối tháng 3/2024 đến giữa tháng 
4/2024; vụ Thu gieo sạ tập trung từ ngày 01/5/2024 đến ngày 10/5/2024, kết thúc 
giao sạ trước ngày 15/5/2024; những vùng có nguy cơ thiếu nước thu hoạch lúa 
Đông Xuân, làm đất gieo sạ ngay lúa vụ Thu); °u tiên sử dụng các giống lúa 
trung, ngắn ngày, thời gian sinh tr°ởng vụ Thu d°ới 105 ngày, vụ Hè d°ới 95 
ngày. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đái cây trßng cạn trên đất lúa và chuyển đái 
sản xuất từ 3 vụ sang 2 vụ/năm ở những vùng có nguy c¡ thiếu n°ớc theo kế 
hoạch. 

- Chủ động sử dụng ngußn kinh phí đ°ợc hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ 
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công ích thủy lợi, ngân sách của địa ph°¡ng để thực hiện các giải pháp phòng, 
chống hạn hán, xâm nhập mặn.... 

b) Đối với nước sinh hoạt: 
- Các đ¡n vị cấp n°ớc thực hiện bảo trì các công trình cấp n°ớc, bá sung 

ngußn n°ớc đáp ứng nhu cầu sử dụng n°ớc của nhân dân trong những vùng 
th°ờng xuyên thiếu n°ớc mùa khô.  

 - Khôi phục, thái rửa các giếng khoan, đào sâu âm bộng các giếng đào đã 
đ°ợc sử dụng chống hạn các năm tr°ớc để phục vụ cấp n°ớc; Chở n°ớc sạch từ 
các công trình cấp n°ớc lân cận bằng xe chuyên dùng đến những vùng thiếu 
n°ớc sinh hoạt. 

 - Tá chức đấu nối n°ớc vào hộ dân đối với những công trình đã xây dựng 
hoàn thành. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng n°ớc tiết kiệm, không sử dụng 
n°ớc sạch ngoài mục đích ăn uống, tắm giặt; tận dụng các ngußn n°ớc từ các 
giếng đào, giếng khoan phục vụ cho mục đích khác. Chủ động bố trí ngân sách 
dự phòng địa ph°¡ng để chống hạn. 

III. Tä CHĄC THþC HIàN 

1. Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, h°ớng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành 
phố và đ¡n vị quản lý khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện ph°¡ng 
án; th°ờng xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, ngußn n°ớc, nhận định sát tình 
hình hạn hán, thiếu n°ớc, đôn đốc, h°ớng dẫn các địa ph°¡ng, đ¡n vị tá chức 
thực hiện các kế hoạch điều tiết, sử dụng n°ớc hợp lý, chủ động các biện pháp 
ứng phó kịp thời trong tr°ờng hợp ngußn n°ớc bị thiếu hụt. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng n°ớc của các 
công trình thủy lợi và cấp n°ớc sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với 
các địa ph°¡ng, đ¡n vị triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ t°ớng 
Chính phủ tại Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 về việc chủ động ứng 
phó với nguy c¡ hạn hán, thiếu n°ớc, xâm nhập mặn và Chỉ thị số 11/CT-TTg 
ngày 01/4/2024 về việc tăng c°ờng thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng 
nóng, hạn hán, thiếu n°ớc, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 
16/12/2023 của UBND tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó nguy c¡ nắng nóng, 
hạn hán, thiếu n°ớc. 

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi quản lý tốt hệ thống đê ngăn mặn, giữ ngọt, 
giảm thiểu xâm nhập mặn. 

- Chỉ đạo Trung tâm N°ớc sạch và Vệ sinh môi tr°ờng nông thôn, bảo trì 
giếng khoan, thiết bị các nhà máy hiện có; tá chức mở mạng cấp n°ớc, đấu nối 
n°ớc vào hộ gia đình; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp n°ớc sạch, 
sớm đ°a công trình vào sử dụng. 

- Táng hợp, báo cáo kịp thời tình hình hạn hán, thiếu n°ớc ở các địa 
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ph°¡ng và tham m°u đề xuất UBND tỉnh các giải pháp chống hạn và cấp n°ớc 
sinh hoạt ở các công trình khi xảy ra hạn hán, thiếu n°ớc. 

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các đ¡n vị liên quan rà soát, cân đối khả năng ngân sách địa ph°¡ng 
tham m°u UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa ph°¡ng, đ¡n vị để kịp thời 
chống hạn hoặc tham m°u UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Bộ Tài chính để táng hợp, báo cáo Thủ t°ớng Chính phủ xem xét, 
quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung °¡ng theo quy định.  

3. Sở Công Th¤¢ng: 

- Chỉ đạo các đ¡n vị, tá chức quản lý các đập, hß chứa thủy điện trên địa 
bàn tỉnh, nhất là các công trình trên l°u vực th°ợng ngußn sông Kôn triển khai 
thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành hß chứa các công trình thủy điện, bảo 
đảm ngußn n°ớc phòng, chống hạn hán cho hạ du, sử dụng n°ớc hiệu quả, tiết 
kiệm và hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm an ninh năng l°ợng của đ¡n vị và cấp 
n°ớc phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định °u tiên cấp điện cho các trạm b¡m 
t°ới, đặc biệt trong các thời kỳ khô hạn cần tăng c°ờng hoạt động cấp n°ớc theo 
kế hoạch sản xuất của Nhân dân. 

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định đảm bảo cấp điện phục vụ chống 
hạn theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh phê 
duyệt kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 khi hệ 
thống điện Quốc gia thiếu ngußn điện. 

4. Sở Tài nguyên và Môi tr¤ờng: Chỉ đạo, đôn đốc Đài Khí t°ợng Thủy 
văn tỉnh Bình Định thực hiện việc quan trắc, dự báo, cảnh báo về tình hình diễn 
biến khô hạn, thiếu n°ớc, cung cấp kịp thời các bản tin cho các c¡ quan, đ¡n vị 
có liên quan. 

5. Sở Lao đßng - Th¤¢ng binh và Xã hßi: Chủ trì phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã thực hiện xem xét, 
táng hợp đề xuất UBND tỉnh ngußn hỗ trợ gạo cho dân do không sản xuất vụ Hè 
Thu, theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 
phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối t°ợng bảo trợ xã hội, 
(theo khoản 1 Điều 12 hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng và không quá 3 tháng, 
nguồn gạo từ dự trữ quốc gia). 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tăng c°ờng thông tin tuyên truyền thực hiện các giải 
pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn đối với sản xuất nông nghiệp và cấp 
n°ớc sinh hoạt mùa khô năm 2024 trên các nền tảng thông tin nh°: Báo Bình 
Định, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể 
thao các huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh các xã, ph°ờng thị trấn phát 
nội dung thông tin chủ động ứng phó hạn hán, thiếu n°ớc, xâm nhập mặn trong 
mùa khô năm 2024 vào các ngày trong tuần để ng°ời dân biết, chủ động thực 
hiện. 
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7. UBND các huyán, thå xã, thành phá: 

- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí t°ợng, thủy văn, tăng c°ờng 
kiểm tra ngußn n°ớc trên địa bàn, cân đối khả năng cung cấp n°ớc cho các nhu 
cầu sử dụng trên địa bàn, °u tiên n°ớc phục vụ cho dân sinh và các ngành sản 
xuất chủ lực của địa ph°¡ng; quản lý chặt chẽ ngußn n°ớc, chống rò rỉ, thất 
thoát n°ớc tại các công trình thủy lợi, tá chức nạo vét phát dọn kênh m°¡ng, 
khai thông các cửa lấy n°ớc, bể hút các trạm b¡m để đảm bảo ngußn n°ớc phục 
vụ tốt sản xuất, dân sinh.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, ph°¡ng án chống hạn theo 
Kế hoạch này; thực hiện các giải pháp t°ới tiên tiến, tiết kiệm n°ớc cho lúa và cây 
trßng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu n°ớc tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về 
n°ớc của cây trßng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trßng có giá trị kinh tế cao; Dùng 
biện pháp tủ gốc cây trßng cạn bằng bao ni lông, cây xanh để hạn chế bốc thoát 
n°ớc. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất bám sát lịch thời vụ và kế hoạch 
lấy n°ớc từ hß chứa thủy lợi cho vụ sản xuất trong mùa khô tại địa ph°¡ng để 
kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp khi hạn hán xảy ra. 

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp UBND cấp xã củng cố tá đội 
thủy nông để dẫn n°ớc, th°ờng xuyên kiểm kê toàn bộ diện tích cây trßng có nhu 
cầu sử dụng n°ớc nh° lúa, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày,...; trên c¡ sở đó 
xây dựng các ph°¡ng án sản xuất, cấp n°ớc t°ới cho diện tích cây trßng trên địa 
bàn phù hợp hiệu quả. 

- Theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, ph°ờng, các đ¡n vị quản lý công trình 
thủy lợi, cấp n°ớc sinh hoạt trên địa bàn triển khai các ph°¡ng án phòng chống 
hạn, thiếu n°ớc đáp ứng nhu cầu ngußn n°ớc phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
n°ớc sinh hoạt cho Nhân dân.  

- Chỉ đạo UBND các xã, ph°ờng, thị trấn tá chức tuyên truyền trên các 
ph°¡ng tiện thông tin đại chúng để phá biến, khuyến khích Nhân dân thực hiện 
các biện pháp trữ n°ớc phù hợp, hiệu quả; vận động Nhân dân trong vùng h°ởng 
lợi từ các công trình n°ớc tự chảy th°ờng xuyên nạo vét đầu mối, súc rửa bể lắng 
lọc, sửa chữa tuyến đ°ờng ống và các bể chứa để chống rò rỉ, n°ớc chảy tràn gây 
thất thoát n°ớc; tuyên truyền vận động Nhân dân sử n°ớc tiết kiệm.  

- Căn cứ tình hình thực tế địa ph°¡ng, xây dựng kế hoạch phòng, chống 
hạn hán, thiếu n°ớc với ngußn n°ớc hiện trạng có khả năng xảy ra để kịp thời có 
giải pháp, ph°¡ng án phù hợp. Trong tr°ờng hợp thiếu n°ớc sinh hoạt nghiêm 
trọng ở một số khu vực, chính quyền địa ph°¡ng cần có giải pháp cấp n°ớc sinh 
hoạt hỗ trợ cho Nhân dân bằng biện pháp chở n°ớc sinh hoạt từ các n¡i khác 
đến.  

- Chủ động sử dụng ngußn ngân sách nhà n°ớc phân cấp theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà n°ớc, các văn bản pháp luật hiện hành và huy động các ngußn 
hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật để tăng c°ờng thực hiện các giải 
pháp bảo đảm ngußn n°ớc phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; phòng, chống 
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hạn hán, thiếu n°ớc hiệu quả. 

- Th°ờng xuyên cập nhật vào sáng thứ 3 hàng tuần về tình hình ngußn 
n°ớc, hạn hán, táng hợp báo cáo (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) về tình 
hình hạn hán và đề xuất giải pháp chống hạn (nếu có) gửi Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn để táng hợp tham m°u đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo 
kịp thời. 

8. Công ty TNHH Khai thác công trình thăy lÿi Bình Đånh: 

- Sử dụng ngußn ngân sách nhà n°ớc giao hàng năm để sửa chữa các công 
trình bị h° hỏng, xuống cấp, tá chức nạo vét, phát dọn kênh m°¡ng, cửa lấy 
n°ớc, bể hút các trạm b¡m t°ới, đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa nâng cấp 
các công trình sớm đ°a vào khai thác, phục vụ t°ới tiêu và công tác chống hạn.    

- Th°ờng xuyên kiểm tra ngußn n°ớc, xây dựng kế hoạch phân phối n°ớc 
phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả. Chủ động cân đối, điều hoà 
ngußn n°ớc các công trình trên cùng hệ thống cả trong thời gian tích n°ớc và 
phân phối n°ớc.  

- Phối hợp có hiệu quả với chính quyền địa ph°¡ng và hộ dùng n°ớc để 
điều tiết n°ớc hiệu quả. Hạn chế mức thấp nhất việc thiếu n°ớc t°ới vào cuối vụ 
của các công trình do đ¡n vị quản lý. 

9. Các đ¢n vå cÃp n¤ác trên đåa bàn tãnh: 

- Rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả lấy n°ớc phù hợp với điều kiện 
ngußn n°ớc các hß chứa, các l°u vực sông, suối và diễn biến của thời tiết. 

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cấp n°ớc an toàn đã đ°ợc cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp n°ớc sinh hoạt phục vụ cho 
Nhân dân và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu khi hạn hán xảy ra làm ảnh h°ởng 
đến ngußn n°ớc. Tr°ờng hợp xảy ra hạn hán, thiếu n°ớc nghiêm trọng phải °u 
tiên ngußn n°ớc cấp n°ớc cho sinh hoạt và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu. 

10. Đài Khí t¤ÿng Thăy v�n tãnh Bình Đånh: Theo dõi chặt chẽ diễn 
biến thời tiết, thủy văn để có dự báo, cảnh báo sớm về tình hình khô hạn, thiếu 
n°ớc, thông báo kịp thời cho các huyện, thành phố, các đ¡n vị liên quan và Nhân 
dân biết để có giải pháp chủ động phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất có hiệu 
quả. 

11. Các Hßi đoàn thể: 

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn phối 
hợp với ngành nông nghiệp và các địa ph°¡ng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phá biến các chủ tr°¡ng, chính sách, các giải pháp kỹ thuật phòng chống hạn; 
tích cực bám sát địa bàn, vận động, h°ớng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt 
các giải pháp sản xuất trong điều kiện hạn hán theo h°ớng dẫn của c¡ quan 
chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, án định đời sống nhân dân. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu n°ớc, phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định, đề nghị 
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các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đ¡n vị có liên quan tập 
trung triển khai thực hiện đảm bảo ứng phó kịp thời, có hiệu quả nhằm hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Trong quá trình triển khai, thực 
hiện nếu có khó khăn, v°ớng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để táng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);  
- Th°ờng trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Th°ờng trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN và PTNT, TC, CT, XD, 
TN và MT, TT và TT; 
- UBMTTQVN tỉnh; các Hội, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Bình Định, Đài PT-TH tỉnh; 
- Đài Khí t°ợng Thủy văn Bình Định; 
- Công ty Điện lực Bình Định; 
- Chi cục Thủy lợi; 
- Công ty TNHH Khai thác CTTL Bình Định; 
- Công ty Cá phần cấp thoát n°ớc Bình Định; 
- Trung tâm N°ớc sạch và VSMT; 
- LĐ+VP UBND tỉnh; 
- L°u: VT, K10. 
 

 KT. CHĂ TäCH 
PHÓ CHĂ TäCH 

   
 
 
 
 
 

Lâm HÁi Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Phā lāc 1:  
K¿ ho¿ch sÁn xuÃt mßt sá cây trãng chính vā Hè Thu n�m 2024 

 
 
 
 
 

Quy 
Nh¢n An Nh¢n Hoài 

Nh¢n Phù Cát Phù Mÿ Tuy 
Ph¤ác Tây S¢n Hoài Ân An Lão Vân Canh

V*nh 
Th¿nh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Cây lúa

Diện tích ha 92.670 1.879 12.960 10.403 13.590 16.173 14.400 10.077 7.700 2.127 1.319 2.041

Trong đó:

- Vụ Đông Xuân ha 46.847 954 6.560 5.522 7.010 7.083 7.300 5.219 4.100 1.202 795 1.102

- Vụ Hè Thu ha 41.608 925 6.400 4.882 6.080 5.640 7.100 4.858 3.600 925 362 836

2 Cây ngô

Diện tích ha 8.800 36 705 1.488 1.059 2.264 350 1.100 1.318 107 45 328

Trong đó:

- Vụ Đông Xuân ha 2.330 15 155 448 97 524 200 224 590 31 15 31

- Vụ Hè Thu ha 3.990 21 400 594 517 935 150 620 630 76 12 35

3 Cây l¿c

- Vụ Đông Xuân ha 8.562 15 450 129 4.057 1.640 200 1.800 75 43 48 105

- Vụ Hè Thu ha 1.863 24 45 367 740 345 50 105 70 75 7 35

4 Rau các lo¿i
- Vụ Đông Xuân ha 5.770 174 485 465 1.030 1.431 700 755 400 16 150 164
- Vụ Hè Thu ha 5.573 174 615 476 940 1.414 750 656 300 6 100 142

Ghi chúSTT Chã tiêu Đ¢n vå tính

K¿ ho¿ch chi ti¿t các đåa ph¤¢ng:

Toàn tãnh



12 

 

Phā lāc 2: 
TÌNH HÌNH NGUâN N£àC VÀ KHÀ N�NG DĆNG SÀN XUÂT VĀ HÈ THU N�M 2024 

(Cập nhật nguồn nước đến ngày 08/4/2024) 

TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

A 
CÔNG TY 
KTCTTL 

  640 469 73,2 35.429 33.239 2.190   34.133 31.999 2.134 1.295 1.261 35     

B CÁC HUYàN    40 21 51,7 2.788 2.368 380 0 2.197 1.864 334 550 490 61     

I  AN LÃO   93,96 77,43 82,4                         

a Công ty t¤ái   92,03 76,12 82,7 350,32 325,74 24,58 0,00 350,32 325,74 24,58 0,00 0,00 0,00     

1 Trong Th°ợng An Trung 1,04 1,02 98,08 40,07 40,07 0,00 Đủ n°ớc 40,07 40,1 0,00           
2 Sông Vố An Tân 1,15 1,15 100,00 145,25 120,67 24,58 Đủ n°ớc 145,25 120,7 24,58           
3 Đßng Mít  An Trung 89,84 73,95 82,31 165,00 165,00 0,00 Đủ n°ớc 165,00 165,0 0,00           

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   1,93 1,31 67,7 127,15 127,15 0,00   112,15 112,2 0,00 15,00 15,00 0,00     

1 H°ng Long  An Hoà 2 1,63 1,14 70,00 87,15 87,15   Đủ n°ớc 87,15 87,2 0,00           

2 Hóc Tranh  An Hoà 0,21 0,11 52,00 30,00 30,00   
Thiếu 
n°ớc 

15,00 15,0 0,00 15,0 15,0   
Hỗ  trợ chống hạn 
b¡m dã chiến từ 

sông An Lão 
  

3 Đèo Cạnh An Trung  0,10 0,06 62,00 10,00 10,00   
Thiếu 
n°ớc 

10,00 10,0 0,00         

Đã có ngußn 
n°ớc kênh hß 
Đßng Mít thay 

thế 
II HOÀI NH¡N   23,37 16,65 71,26 2.046,66 1.783,91 222,43   1.892,42 1.669,99 222,43 113,92 113,92 0,00     
a Công ty t¤ái   17,23 12,90 74,88 1.336,81 1.272,70 64,11   1.252,89 1.188,78 64,11 83,92 83,92 0,00     
1 Cẩn Hậu Hoài S¡n 3,69 3,03 82,22 236,00 222,59 13,41 Đủ n°ớc 236,00 222,6 13,41           
2 An Đỗ Hoài S¡n 0,20 0,15 75,90 40,59 40,59 0,00 Đủ n°ớc 40,59 40,6 0,00           

3 Mỹ Bình  Hoài Phú 5,49 4,82 87,88 494,00 461,30 32,70 Đủ n°ớc 494,00 461,3 32,70         

 ¯u tiên cấp 
n°ớc sinh hoạt 
cho 4950 hộ, 

công suất 3200 
m3/ ngày đêm 

4 Hố Giang 
Hoài 
Châu 

1,48 1,24 83,77 208,0 194,00 14,00 
Thiếu 
n°ớc 

175,00 161,0 14,00 33,0 33,0   

Khoanh vùng 
dừng sản xuất 

33ha và nạo vét 
kênh dẫn, lắp 02 
trạm b¡m điện, 

b¡m n°ớc hß qua 
cống bắc và nam.  
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

5 Hóc Cau Hoài Đức 1,04 0,84 80,67 21,30 21,30 0,00 Đủ n°ớc 21,30 21,3 0,00           

6 Văn Khánh Đức Hoài Đức 2,76 1,82 66,12 190,92 190,92 0,00 
Thiếu 
n°ớc 

140,00 140,0 0,00 50,92 50,92   
Khoanh vùng 
dừng sản xuất 

50,92  ha 
  

7 Cây Khế 
Hoài Mỹ 

2 
2,58 1,00 38,57 146,00 142,00 4,00 

Thiếu 
n°ớc 

146,00 142,00 4,00     

Khoanh vùng 
chuyển 66,0 ha 
thiếu n°ớc sang 
trạm b¡m Định 
Trị  địa ph°¡ng 

t°ới 

  

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   6,14 3,75 61,10 709,85 511,21 158,32 0,00 639,53 481,21 158,32 30,00 30,00 0,00     

1 Giao Hội Hoài Tân 0,55 0,15 28,00 39,64 39,64   Đủ n°ớc 39,64 39,6 0,00           

2 Suối Mới  Hoài 
Châu Bắc 

0,50 0,42 85,00 114,82 114,82   Đủ n°ớc 114,82 114,8 0,00           

3 Đßng Tranh Hoài S¡n 1,51 0,90 60,00 54,20 54,20   Đủ n°ớc 54,20 54,2 0,00           

4 Hóc Quăn  Hoài S¡n 0,48 0,31 66,00 35,73 35,73   Đủ n°ớc 35,73 35,7 0,00           

5 Thiết Đính  Bßng 
S¡n  1,04 0,37 36,00 65,94 65,94   Đủ n°ớc 65,94 65,9 0,00           

6 Lòng Bong  
Bßng 
S¡n  0,26 0,09 35,00 30,00 30,00   Hß cạn 0,00 0,0 0,00 30,0 30,0   

Dừng sản xuất 30 
ha 

  

7 Phú Thạnh  Hoài Hảo 1,02 0,87 85,00 257,91 150,00 107,91 Đủ n°ớc 257,91 150,0 107,91           

8 Cự Lễ  Hoài Phú 0,41 0,35 86,00 40,32     Đủ n°ớc 0,00 0,0 0,00           

9 Ông Trĩ Hoài 
T.Tây 

0,28 0,19 66,00 60,76 10,35 50,41 Đủ n°ớc 60,76 10,4 50,41           

10 Hóc Dài Hoài Đức 0,10 0,09 86,00 10,53 10,53   Đủ n°ớc 10,53 10,5 0,00           

III  HOÀI ÂN   41,77 30,77 73,7 1.488,84 1.434,70 54,14 
 

1.387,34 1.333,20 54,14 101,50 101,50 0,00     

a Công ty t¤ái   30,90 23,87 77,3 986,88 932,74 54,14   957,88 903,74 54,14 29,00 29,00 0,00     

1 An Đôn 
Ân 

Phong1 
2,13 1,24 58,28 144,00 128,85 15,15 

Thiếu 
n°ớc 

115,00 99,9 15,15 29,00 29,0   
Khoanh vùng 

dừng sản xuất 29  
ha 

  

2 Đá Bàn 
Ân 

Phong 2 
1,15 0,90 78,52 65,32 60,30 5,02 Đủ n°ớc 65,32 60,3 5,02           

3 Vạn Hội Ân Tín 14,51 11,10 76,55 357,25 352,95 4,30 Đủ n°ớc 357,25 353,0 4,30           

4 Phú Thuận Ân Đức 1 2,43 1,85 75,80 78,10 78,10 0,00 Đủ n°ớc 78,10 78,1 0,00           

5 Thạch Khê  Ân 
T°ờng 

7,38 5,76 78,01 277,21 247,54 29,67 Đủ n°ớc 277,21 247,5 29,67           
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

6 Mỹ Đức Ân Mỹ 3,30 3,02 91,55 65,00 65,00   Đủ n°ớc 65,00 65,0 0,00       
Chủ động điều tiết 
n°ớc bá sung cho 

đập Lại Giang 
  

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   10,88 6,91 63,5 489,96 489,96 0,00 0,00 417,46 417,46 0,00 72,50 72,50 0,00     

1 Kim S¡n Ân Nghĩa  1,06 0,75 70,82 20,78 20,78   Đủ n°ớc 20,78 20,8 0,00           

2 Hóc Mỹ 
Ân Hữu 

1 
0,97 0,41 42,71 45,41 45,41   Đủ n°ớc 45,41 45,4 0,00         

T°ới kết hợp 
trạm b¡m 

3 Hội Long Ân Hảo 2 1,32 1,07 80,74 54,71 54,71   Đủ n°ớc 54,71 54,7 0,00           
4 Đập Chùa Ân Hảo 0,12 0,07 60,87 5,94 5,94   Đủ n°ớc 5,94 5,9 0,00           

5 Đßng Quang 
Ân Nghĩa 

3 
0,60 0,00 0,00 16,00 16,00   Hß cạn 0,00 0,0 0,00 16,00 16,00   

Dừng sản xuất 16 
ha 

SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

6 Bè Né 
Ân Nghĩa 

2 
0,26 0,21 81,68 0,00 0,00   Đủ n°ớc 12,0 12,0 0,00           

7 
Phú Hữu (Suối 
Rùn ) 

Ân 
T°ờng 

Tây 
2,11 1,90 90,05 95,68 95,68   Đủ n°ớc 95,68 95,7 0,00           

8 Phú Kh°¡ng  
Ân 

T°ờng 
Tây 

0,59 0,41 70,05 27,41 27,41   Đủ n°ớc 27,41 27,4 0,00           

9 Hóc Sim  
Ân 

T°ờng 
Đông 

0,64 0,61 95,44 71,00 71,00   Đủ n°ớc 71,00 71,0 0,00           

10 Hóc Hảo  Ân 
Phong 

0,60 0,00 0,00 40,00 40,00   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 40,0 40,0   
Dừng sản xuất 40 

ha 
SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

11 Hóc Cau 
Ân 

Phong 2 
0,35 0,27 77,24 11,43 11,43   Đủ n°ớc 11,43 11,4 0,00           

12 Hóc Kỷ 
Ân 

Phong 2 
0,35 0,17 49,00 19,85 19,85   Đủ n°ớc 19,85 19,9 0,00           

13 Cây Điều 
Ân 

Phong 2 
0,20 0,00 0,00 11,35 11,35   hết n°ớc 3,85 3,9 0,00 7,5 7,5   

Dừng sản xuất 7,5 
ha 

SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

14 Hố Chuối Ân 
Thạnh 

0,35 0,13 38,00 23,93 23,93   Đủ n°ớc 23,93 23,9 0,00           

15 Hóc Của 
Ân 

Thạnh 
0,57 0,30 51,92 28,47 28,47   Đủ n°ớc 28,47 28,5 0,00           

16 Hóc Tài 
Ân Hữu 

2 
0,67 0,56 82,35 18,00 18,00   Đủ n°ớc 9,00 9,0 0,00 9,00 9,0   

Dừng sản xuất 9,0 
ha 

  

17 
Bờ Tích Xuân 
S¡n 

Ân Hữu 
2 

0,12 0,04 36,36 0,00 0,00   Hß cạn 0,00 0,0 0,00         
Th°ờng không 

t°ới vụ hè 
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

IV  PHÙ Mþ   47,74 29,11 60,98 3.838,19 3.254,96 583,23 0,00 2.969,27 2.436,80 532,47 868,93 803,17 65,76     

a Công ty t¤ái   38,04 25,46 66,93 3.148,39 2.740,05 408,34 0,00 2.534,38 2.145,90 388,48 614,01 594,15 19,86     

1 Núi Miếu Mỹ Lợi 1,13 0,91 80,71 113,57 93,43 20,14 Đủ n°ớc 113,57 93,4 20,14           

2 Hố Cùng Mỹ Thọ 0,35 0,06 16,95 64,80 49,31 15,49 Hß cạn 0,00 0,0 0,00 64,80 49,3 15,5 
Dừng sản xuất 

64,8 ha lúa 
  

3 Diêm Tiêu Mỹ Trinh 6,60 3,90 59,02 469,41 446,46 22,95 
Thiếu 
n°ớc 

420,00 397,1 22,95 49,41 49,4 0,0 
Dừng sản xuất 
49,41 ha lúa 

  

4 Trinh Vân Mỹ Trinh 2,33 1,69 72,62 270,01 247,29 22,72 
Thiếu 
n°ớc 

200,80 178,1 22,72 69,21 69,2   
Dừng sản xuất 
69,21 ha lúa 

  

5 Trung S¡n  Mỹ Trinh 1,15 0,65 56,26 140,70 109,90 30,80 
Thiếu 
n°ớc 

100,58 69,8 30,80 40,12 40,12   
Dừng sản xuất 
40,12 ha lúa 

  

6 Đại S¡n Mỹ Hiệp 2,65 1,35 50,92 247,84 247,84 0,00 
Thiếu 
n°ớc 

155,00 155,0 0,00 92,84 92,84   
Dừng sản xuất 
92,84 ha lúa 

  

7 Chí Hoà 2 Mỹ Hiệp 0,65 0,45 68,82 65,16 49,97 15,19 Đủ n°ớc 65,16 50,0 15,19           

8 Vạn Định Mỹ Lộc 3,30 1,29 39,12 232,56 232,56 0,00 
Thiếu 
n°ớc 

130,54 130,5 0,00 102,02 102,02   
Dừng sản xuất 

102 ha lúa 
  

9 Cây Sung  Mỹ Lộc 0,96 0,41 42,42 114,19 94,19 20,00 
Thiếu 
n°ớc 

51,29 31,3 20,00 62,90 62,90   
Dừng sản xuất 

62,9ha lúa 
  

10 An T°ờng  Mỹ Lộc 0,58 0,40 68,49 40,00 20,00 20,00 Đủ n°ớc 40,00 20,0 20,00           
11 Hội Khánh Mỹ Hoà 6,93 5,39 77,73 550,65 449,50 101,15 Đủ n°ớc 550,65 449,5 101,15           

12 Đập Lßi Mỹ Hoà 0,65 0,41 63,10 121,16 71,83 49,33 
Thiếu 
n°ớc 

80,04 30,7 49,33 41,12 41,12 0,0 
Dừng sản xuất 

41,12ha lúa 
  

13 Tây Dâu Mỹ Hoà 0,89 0,80 90,30 44,37 41,15 3,22 Đủ n°ớc 44,37 41,2 3,22           

14 Hóc Nhạn  Mỹ Thọ 2,18 1,41 64,86 312,80 312,80 0,00 Đủ n°ớc 312,80 312,8 0,00           

15 Suối Sá  Mỹ 
Phong 

1,55 1,66 106,83 80,00 80,00 0,00 Đủ n°ớc 80,00 80,0 0,00           

16 Phú Hà Mỹ Đức 4,92 4,27 86,87 120,58 86,60 33,98 Đủ n°ớc 120,58 86,6 33,98         
¯u tiên cấp 

n°ớc sinh hoạt 

17 Đá Bàn Mỹ An 0,44 0,05 10,45 19,37 15,0 4,37 Hß cạn 0,00 0,0 0,00 19,37 15,0 4,37 
Dừng sản xuất 15 

ha lúa, 4,37 ha 
màu 

SCNC  vụ hè 
thu năm 2024 

18 Chòi Hiền 
Mỹ 

Chánh 
Tây 

0,45 0,32 69,29 98,20 49,20 49,00 
Thiếu 
n°ớc 

69,00 20,0 49,00 29,20 29,2   
Dừng sản xuất 

29,2 ha lúa 
  

19 Hóc Mít 
Mỹ 

Chánh 
Tây 

0,32 0,06 17,70 43,02 43,02   Hß cạn 0,00 0,0 0,00 43,02 43,0   
Dừng sản xuất 
43,02 ha lúa 

  

20 Hóc Hòm  Mỹ Châu 0,57 0,23 40,74 0,00 0,00 0,00 Đủ n°ớc 0,00 0,0 0,00         
Nuôi trßng thủy 

sản 
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   9,70 3,65 37,65 689,80 514,91 174,89 

 
434,89 290,90 143,99 254,92 209,02 45,90     

1 Đại Thuận Mỹ Hiệp 0,10 0,04 38,00 7,00 7,00 0,00 
Thiếu 
n°ớc 

7,00 7,0 0,00           

2 
Hoà Nghĩa (Đập 
Phố ) Mỹ Hiệp 0,15 0,07 44,00 50,55 49,03 1,52 

Thiếu 
n°ớc 

9,95 8,4 1,52 40,6 40,6   
Dừng sản xuất 

40,6 ha 
  

3 Chí Hòa  1 Mỹ Hiệp 0,15 0,03 18,00 10,72 9,97 0,75 hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 10,72 9,97 0,75 Dừng sản xuất   

4 
Chánh Thuận 
(Đập Thiết ) Mỹ Trinh 0,98 0,57 58,00 73,60 63,00 10,60 Đủ n°ớc 63,60 53,0 10,60 10,0 10,0       

5 Bàu Bạn  Mỹ Trinh 0,13 0,08 58,00 12,30 9,40 2,90 Đủ n°ớc 12,30 9,4 2,90       
Nạo vét kênh t°ới 

và giếng khoan 
  

6 Dốc Đá Mỹ Trinh 0,22 0,18 82,00 11,63 11,63   Đủ n°ớc 11,63 11,6 0,00           

7 Hóc Xoài Mỹ Trinh 0,20 0,08 43,00 22,24 17,64 4,60 
thiếu 
n°ớc 

10,04 5,4 4,60 12,2 12,2       

8 Ông Rßng  Mỹ Hoà 0,30 0,14 48,00 64,80 54,20 10,60 Đủ n°ớc 64,80 54,2 10,60       
Dùng n°ớc từ hß 

Hội Khánh 
  

9 Giàn Tranh Mỹ Hoà 0,25 0,10 38,00 0,00     hết n°ớc 0,00 0,0 0,00         
SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

10 
Ph°ớc Thọ 
(Đập Quang) Mỹ Hoà 0,07 0,05 83,00 4,50 0,00 4,50 Đủ n°ớc 4,50 0,0 4,50       

Dùng n°ớc từ hß 
Hội Khánh 

  

11 Gò Miếu Mỹ Hoà 0,11 0,08 70,00 9,52 7,97 1,55 Đủ n°ớc 9,52 8,0 1,55       
Dùng n°ớc từ hß 

Hội Khánh 
  

12 Hóc Mẫn 
Mỹ 

Quang 
0,54 0,32 60,00 45,00 15,00 30,00 

thiếu 
n°ớc 

8,40 0,0 8,40 36,6 15,0 21,6 
Dừng sản xuất 

36,6 ha  
  

13 Hải L°¡ng 
Mỹ 

Phong 
0,21 0,15 68,00 12,00 5,00 7,00 Đủ n°ớc 12,00 5,0 7,00           

14 Hóc Sình  
Mỹ 

Phong 
0,17 0,03 20,00 13,01 5,31 7,70 hết n°ớc 13,01 5,3 7,70       dừng sản xuất   

15 Nhà Hố  Mỹ 
Chánh 

0,60 0,14 23,00 0,00     hết n°ớc 0,00 0,0 0,00       
Dừng sản xuất 30 
ha lúa,10 ha màu 

SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

16 Hóc Lách Mỹ Đức 0,10 0,06 60,00 22,99 14,20 8,79 Đủ n°ớc 22,99 14,2 8,79       
Nhận n°ớc điều 
tiết từ hß Hóc 

Môn 
  

17 Hoà Ninh  Mỹ An 0,11 0,05 42,00 17,43 17,43   hết n°ớc 5,00 5,0 0,00 12,430 12,4   
Dừng sản xuất 5 

ha màu 
  

18 Thuận An Mỹ Thọ 0,13 0,04 28,00 10,00 0,00 10,00 hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 10,0 0,0 10,0 
Dừng sản xuất 10 

ha màu 

Hß xuống cấp, 
hạn chế tích 

n°ớc 
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

19 Hố Trạnh 
Mỹ 

Chánh 
0,36 0,28 77,00 44,84 20,00 24,84 Đủ n°ớc 44,84 20,0 24,84           

20 Hóc Môn  Mỹ Châu 2,77 0,39 14,00 89,53 72,03 17,50 
Thiếu 3 

đợt 44,77 36,0 8,75 44,77 36,0 8,8 
Dừng sản xuất 36 
ha lúa,9 ha màu 

  

21 Đập Ký Mỹ Châu 0,30 0,13 44,00 11,84 10,00 1,84 Đủ n°ớc 11,84 10,0 1,84           

22 Đội 10 Mỹ Châu 0,12 0,04 31,00 0,00 0,00 0,00 hß cạn 0,00 0,0 0,00       
Th°ờng không 
t°ới vụ Hè Thu 

  

23 Đßng Dụ Mỹ Châu 0,61 0,06 9,77 10,00 0,00 10,00 Đủ n°ớc 10,00   10,00           

24 Núi Giàu Mỹ Tài 0,40 0,27 68,00 74,00 58,60 15,40 
Thiếu 
n°ớc 

43,70 28,3 15,40 30,30 30,30   
Dừng sản xuất 

30,3 ha lúa 
  

25 Hóc Quảng Mỹ Tài 0,23 0,05 24,00 33,20 28,40 4,80 
Thiếu 
n°ớc 

0,00 0,0 0,00 33,20 28,4 4,8 
Dừng sản xuất 

33,2 ha  
  

26 Cây Me 
Mỹ 

Thành 
0,40 0,24 61,00 39,10 39,10 0,00 

Thiếu 
n°ớc 

25,00 10,0 15,00 14,10 14,1   
Dừng sản xuất 5 
ha lúa,5 ha màu 

  

c 
Giáng Nông 
nghiáp 

  0,33 0,25 74,7         0,00 0,0 0,00           

1 Hóc Lách  Mỹ Châu 0,09 0,06 66,00       Đủ n°ớc 0,00 0,0 0,00         
cấp n°ớc nuôi 
trßng thủy sản 

2 Đßng Đèo 2  Mỹ Châu 0,24 0,19 78,00       Đủ n°ớc 0,00 0,0 0,00         
cấp n°ớc nuôi 
trßng thủy sản 

V  PHÙ CÁT   71,69 53,94 75,23 4.477,04 3.634,46 842,58 0,00 3.927,65 3.135,79 791,86 549,39 519,39 30,00     

a Công ty t¤ái   68,93 52,36 75,97 4.199,70 3.403,46 796,24 0,00 3.674,71 2.914,19 760,52 524,99 509,99 15,00     

1 Tam S¡n Cát Lâm 1,12 0,18 15,91 198,88 198,88 0,00 Hß cạn 0,00 0,0 0,00 198,88 198,88   
Dừng sản xuất 
198,88 ha lúa 

  

2 Thạch Bàn  Cát S¡n 0,77 0,62 79,79 92,99 77,93 15,06 Đủ n°ớc 92,99 77,9 15,06       
Điều tiết n°ớc hß  
Hội S¡n nếu cần 

  

3 Hội S¡n Cát S¡n 44,50 37,58 84,44 2.290,53 1.694,96 595,57 Đủ n°ớc 2.290,53 1.695,0 595,57           
4 Suối Tre Cát Lâm 4,94 3,40 68,92 245,46 147,7 97,76 Đủ n°ớc 245,46 147,7 97,76           
5 Hóc Cau. Cát Hanh 0,69 0,47 68,25 61,77 52,77 9,00 Đủ n°ớc 61,77 52,8 9,00           
6 Bờ Sề Cát Hanh 0,58 0,47 79,76 59,00 48,87 10,13 Đủ n°ớc 59,00 48,9 10,13           
7 Suối Chay Cát Trinh 1,70 1,36 79,88 156,00 156,00 0,00 Đủ n°ớc 156,00 156,0 0,00           

8 T°ờng S¡n  Cát 
T°ờng  3,11 2,62 84,06 215,70         187,7    

       
28,00    

Đủ n°ớc 215,70 187,7 28,00           

9 Cửa Khâu 
Cát 

T°ờng  0,72 0,11 15,78 94,23 58,51 35,72 
thiếu 
n°ớc 

50,72 50,7   43,51 28,51 15,0 

Hỗ trợ n°ớc kênh 
Văn Phong và 
dừng sản xuất 

28,51 ha lúa, 15 
ha màu 
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

10 Mỹ Thuận Cát H°ng 5,60 4,24 75,63 319,65 319,65 0,00 Đủ n°ớc 319,65 319,7 0,00           

11 Tân Thắng Cát Hải 0,97 0,40 41,65 61,00 61,00 0,00 Đủ n°ớc 39,60 39,6 0,00 21,40 21,40   
Dừng sản xuất 
21,40 ha lúa 

  

12 Chánh Hùng  
Cát 

Thành 
2,90 0,09 3,17 261,20 261,20   Hß cạn 0,00 0,0 0,00 261,2 261,2   

Dừng sản xuất 
261,2 ha lúa 

SCNC  vụ hè 
thu năm 2024 

13 Hố Xoài Cát Tài 0,57 0,56 97,37 77,46 72,46 5,00 Đủ n°ớc 77,46 72,5 5,00           

14 
Phú Dõng (Hóc 
Xeo) 

Cát 
Khánh 

0,750 0,27 36,53 65,83 65,83 0,00 Đủ n°ớc 65,83 65,8 0,00           

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   2,77 1,58 56,96 277,34 231,00 46,34 0,00 252,94 221,60 31,34 24,40 9,40 15,00     

1 
Đại Ân (Hố 
Dội) Cát Nh¡n 0,31 0,30 97,00 30,00 30,00 0,00 Đủ n°ớc 30,00 30,0 0,00           

2 Hóc Chợ Cát Hanh 0,18 0,07 40,00 26,00 26,00 0,00 
thiếu 
n°ớc 

16,60 16,6 0,00 9,4 9,4   
Dừng sản  xuất 

9,4 ha 
  

3 Sân Bay Cát Tân 0,60 0,48 80,00 55,00 55,00 0,00 
thiếu 
n°ớc 

55,00 55,0 0,00       
b¡m Kênh Văn 

Phong 
  

4 Tân Lệ Cát Tân 0,36 0,07 19,00 15,26 15,26 0,00 hết n°ớc 15,26 15,3 0,00       
hỗ trợ t°ới từ 

kênh Văn Phong 
  

5 Hóc Sanh Cát Tân 0,29 0,16 56,00 17,74 17,74   Đủ n°ớc 17,74 17,7 0,00       
hỗ trợ t°ới từ 

kênh Văn Phong 

Hß xuống cấp, 
hạn chế tích 

n°ớc 

6 Hóc ài Cát Tân 0,11 0,00 2,00 4,00 4,00     4,00 4,0 0,00       
hỗ trợ t°ới từ 

kênh Văn Phong 
Đã có kênh Văn 

Phong t°ới 
7 M°¡ng Chuông Cát Nh¡n 0,34 0,34 98,00 25,99 25,99 0,00 Đủ n°ớc 25,99 26,0 0,00           

8 Đá Bàn Cát Hải 0,15 0,01 6,00 15,00 0,00 15,00 hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 15,0   15,0   
Chỉ còn t°ới 

15ha đậu phụng 

9 
Hóc Huy (Ông 
Huy) 

Cát Minh 0,28 0,10 36,00 47,39 39,13 8,26 Đủ n°ớc 47,39 39,1 8,26       
bá sung n°ớc từ 

đập trạm b¡m Gia 
Lạc 

  

10 Mu Rùa  Cát Minh 0,16 0,05 32,00 40,96 17,88 23,08 Đủ n°ớc 40,96 17,9 23,08       
bá sung n°ớc từ 

trạm b¡m Gia Lạc 

Hß xuống cấp, 
hạn chế tích 

n°ớc 

VI  TUY PH£àC   2,58 0,77 29,91 122,05 122,05 0,00   71,44 71,44 0,00 50,61 50,61 0,00     

a Công ty t¤ái   1,72 0,55 31,71 80,00 80,00 0,00   36,44 36,44 0,00 43,56 43,56 0,00     

1 Cây Da  
Ph°ớc 
Thành  

0,89 0,45 50,45 36,44 36,44 0 Đủ n°ớc 36,44 36,4 0,00           
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

2 Cây Thích 
Ph°ớc 
Thành  

0,83 0,10 11,47 43,56 43,56   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 43,56 43,56   
Dừng sản xuất 
43,56 ha lúa 

SCNC  vụ hè 
thu năm 2024 

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   0,86 0,23 26,30 42,05 42,05 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 7,05 7,05 0,00     

1 Hóc Ké 
Ph°ớc 

An 
0,41 0,17 42,00 35,00 35,00   Đủ n°ớc 35,00 35,0 0,00           

2 Đá Vàng 
Ph°ớc 
Thành  

0,45 0,05 12,00 7,05 7,05   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 7,05 7,05   
Dừng sản xuất 

7,05 ha lúa 
SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

VII 
 V)NH 
TH¾NH 

  234,29 170,98 72,97 20.918,4 20.862,4 56,00 0,00 20.918,37 20.862,37 56,00 0,00 0,00 0,00     

a Công ty t¤ái   233,83 170,57 72,94 20.912,0 20.856 56,00 0,00 20.912,00 20.856,00 56,00 0,00 0,00 0,00     

1 Định Bình Vĩnh Hảo 226,30 165,80 73,27 
       

20.529  
20.529   Đủ n°ớc 20.529 20.529,0 0,00           

2 Hòn Lập 
Vĩnh 
Thịnh 

3,13 2,66 85,11 250 250,0 0,00 Đủ n°ớc 250,00 250,0 0,00           

3 Hà Nhe  Vĩnh Hòa 3,75 1,98 52,77 133,00 77 56 Đủ n°ớc 133,00 77,0 56,00           

4 Tà Niêng 
Vĩnh 

Thuận 
0,65 0,13 19,42 0,00 0,00 0,00 Hß cạn 0,00 0,0 0,00           

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   0,46 0,41 88,13 6,37 6,37 0,00   6,37 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00     

1 Ông Vị  Vĩnh Hảo 0,06 0,05 89,00 2,32 2,32     2,32 2,3 0,00       
hỗ trợ n°ớc kênh 

Định Bình 
  

2 Bàu Làng Vĩnh Hảo 0,20 0,18 88,00 2,55 2,55 0,00 Đủ n°ớc 2,55 2,6 0,00       
hỗ trợ n°ớc kênh 

Định Bình 
  

3 Bàu Tr°ng  Vĩnh Hảo 0,20 0,18 88,00 1,50 1,50 0,00 Đủ n°ớc 1,50 1,5 0,00       
hỗ trợ n°ớc kênh 

Định Bình 
  

VIII VÂN CANH   8,38 8,07 96,26 296,94 273,44 23,50 0,00 296,94 273,44 23,50 0,00 0,00 0,00     

a Công ty t¤ái   7,13 7,06 99,03 206,44 182,94 23,50 0,00 206,44 182,94 23,50 0,00 0,00 0,00     

1 Quang Hiển 
Canh 
Hiển 

3,85 4,60 119,53 109,00 109,00 0,00 Đủ n°ớc 109,00 109,0 0,00         
há trợ n°ớc về 
kênh hß Suối 

Cầu 

2 Suối Đuốc 
Canh 
Hiệp 

1,07 0,71 66,23 28,50 5,00 23,50 Đủ n°ớc 28,50 5,0 23,50           

3 Ông Lành 
Canh 
Vinh  

2,21 1,75 79,21 68,94 68,94 0 Đủ n°ớc 68,94 68,9 0,00           
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   1,25 1,01 80,46 90,50 90,50 0,00   90,50 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00     

1 Bà Thiền  Canh 
Vinh  

0,97 0,83 86,00 30,50 30,50 0,00 Đủ n°ớc 30,50 30,5 0,00           

2 Suối Mây 
T.Trấn 

Vân 
Canh 

0,08 0,07 87,00 6,00 6,00 0,00 Đủ n°ớc 6,00 6,0 0,00           

3 Làng Trợi  Canh 
Thuận 

0,10 0,09 85,00 5,00 5,00 0,00 Đủ n°ớc 5,00 5,0 0,00           

4 Suối Cầu 
Canh 
Hiển 

0,10 0,02 17,00 49,00 49,00   hết n°ớc 49,00 49,0 0,00       
t°ới  nhận ngußn 
từ hß Quang Hiển 

SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

IX TÂY S¡N   42,93 29,95 69,76 1.595,93 1.108,21 487,72 0,00 1.449,37 961,65 487,72 146,56 146,56 0,00     

a Công ty t¤ái   36,81 28,11 76,36 1.253,03 765,31 487,72 0,00 1.253,03 765,31 487,72 0,00 0,00 0,00     

1 Hòn Gà 
Bình 

Thành  
1,45 0,36 25,03 30,60 30,6 0 Đủ n°ớc 30,60 30,6 0,00       

Há trợ n°ớc kênh 
N2  Hß Thuận 
Ninh ( nếu cần) 

Hß trong khu 
đất quốc phòng 

2 Thuận Ninh Bình Tân 35,36 27,75 78,47 1.222,43 734,71 487,72 Đủ n°ớc 1.222,43 734,7 487,72         
Điều tiết n°ớc 
bá sung sông 

Côn 

b 
Đåa ph¤¢ng 
t¤ái   6,12 1,84 30,04 342,90 342,90 0,00   196,34 196,34 0,00 146,56 146,56 0,00     

1 Truông ài Tây 
Thuận  0,06 0,01 24,00 0,00       0,00 0,0 0,00         

Th°ờng không 
t°ới vụ Hè thu 

2 Hóc Đèo 
Tây 

Giang 
0,85 0,36 43,00 68,14 68,14   Đủ n°ớc 68,14 68,1 0,00       

kênh Th°ợng S¡n 
t°ới hỗ trợ 

  

3 Nam H°¡ng 
Tây 

Giang 
0,06 0,04 60,00 5,00 5,00   

Thiếu 0 
đợt 5,00 5,0 0,00       

kênh Th°ợng S¡n 
hỗ trợ 

  

4 Hải Nam  Tây 
Giang 

0,20 0,04 19,00 0,00 0,00   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00       
Th°ờng không 
t°ới vụ Hè thu 

SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

5 Lỗ Môn 
Tây 

Giang 
0,29 0,18 62,00 45,69 45,69   

Thiếu 0 
đợt 45,69 45,7 0,00         

Hỗ trợ n°ớc từ 
kênh Văn 

Phong 

6 Bàu Dài  
Tây 

Giang 
0,15 0,06 42,00 2,60 2,60   Đủ n°ớc 2,60 2,6 0,00           

7 Đßng Đo 
Tây 

Xuân 
0,20 0,04 19,00 15,00 15,00   Hß cạn 0,00 0,0 0,00 15,0 15,0   

Dừng sản xuất 15 
ha lúa 
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

8 Hóc Bông  
Tây 

Xuân 
0,06 0,04 60,00 0,00 0,00   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00       

Th°ờng không 
t°ới vụ Hè thu 

Hß xuống cấp, 
hạn chế tích 

n°ớc 

9 Thủy Dẻ 
Tây 

Xuân 
0,30 0,08 27,00 3,60 3,60   Đủ n°ớc 3,60 3,6 0,00           

10 Hoà Mỹ 
Bình 

Thuận 
0,10 0,01 14,00 0,00 0,00     0,00 0,0 0,00       

Th°ờng không 
t°ới vụ Hè thu 

  

11 Thủ Thiện 
Bình 
Nghi  

2,02 0,57 28,00 103,35 103,35   hết n°ớc 3,00 3,0 0,00 100,35 100,35   
Dừng sản xuất 
103,35 ha lúa 

  

12 Hóc Lách 
Bình 
Nghi  

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,0 0,00         bị san lấp 

13 Đßng Quy Tây An 0,30 0,10 34,00 20,31 20,31   hết n°ớc 20,31 20,3 0,00       
hỗ trợ n°ớc kênh 

Văn Phong 
  

14 Đập Làng Tây An 0,24 0,06 27,00 17,96 17,96   Hß cạn 0,00 0,0 0,00 17,96 18,0 0,0 
Dừng sản xuất 
17,96 ha lúa 

  

15 Lỗ ài Bình 
Thành  

0,31 0,05 15,00 0,00 0,00   
Hß cạn 

0,00 0,0 0,00           

16 Rộc Đàng 
Bình 

Thành 
0,10 0,01 14,00 0,00 0,00   

Hß cạn 
0,00 0,0 0,00           

17 Hóc Thánh 
Bình 

T°ờng 
0,07 0,02 23,00 5,25 5,25   Hß cạn 0,00 0,00 0,00 5,25 5,3 0,0   

SCNC vụ Hè 
thu năm 2024 

18 Hóc Rộng  Bình 
T°ờng 

0,05 0,02 34,00 3,00 3,00   Đủ n°ớc 3,00 3,0 0,00           

19 Cây Sung 
Bình 

T°ờng 
0,21 0,05 26,00 25,00 25,00   Đủ n°ớc 25,00 25,0 0,00         

Trạm b¡m N19 
Th°ợng S¡n 

tiếp n°ớc 

20 Hòa S¡n  Bình 
T°ờng 

0,16 0,05 31,00 8,00 8,00   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00 8,0 8,0 0,0 Dừng sản xuất 8,0   

21 Bàu Năng  Bình Tân 0,16 0,03 19,00 0,00 0,00   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00       
Không t°ới vụ Hè 

thu 

Hß xuống cấp, 
hạn chế tích 

n°ớc 

22 Ông Chánh Vĩnh An 0,07 0,00 5,00 0,00 0,00   hết n°ớc 0,00 0,0 0,00       
Không t°ới vụ Hè 

thu 

Hß xuống cấp, 
hạn chế tích 

n°ớc 

23 Bàu Sen  
Bình 

T°ờng  0,06 0,01 11,00 20,00 20,00 0,00 Đủ n°ớc 20,00 20,0 0,00         
Trạm b¡m N19 

Th°ợng S¡n 
tiếp n°ớc 

X QUY NH¡N   3,09 2,61 84,47 92,00 79,10 12,90 0,00 92,00 79,10 12,90 0,00 0,00 0,00     
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TT Tên hã chąa 
Đåa điểm 
theo xã 

Dung tích toàn bß 
(triáu m3) So thi¿t 

k¿ (%) 

Dián tích t¤ái vā Hè Thu trong 
điều kián bình th¤ờng 

 (ha)   

Dÿ báo 
khÁ 

n�ng 
t¤ái căa 
hã vā Hè 

Thu 

Dián tích đÁm bÁo t¤ái vā Hè 
Thu còn l¿i sau bß tráng (ha) 

Dián tích thi¿u n¤ác khoanh 
vùng dćng sÁn xuÃt (ha) GiÁi pháp cháng 

h¿n  Ghi chú 

Theo 
thi¿t k¿ 

 Kỳ báo 
cáo 

Tång Lúa Màu Tång  lúa  màu Tång  lúa  màu 

1 Long Mỹ 
Ph°ớc 

Mỹ 
3,00 2,59 86,27 92,00 79,1 12,9 Đủ n°ớc 92,00 79,1 12,90         Công ty t°ới 

2 
Nh¡n Châu 
(n°ớc ngọt) 

Nh¡n 
Châu 

0,09 0,02 18,00         0,00 0,0 0,00         
Cấp n°ớc sinh 

hoạt 

XI AN NH¡N   110,00 68,77 62,52 2.863,18 2.600,96 262,22 Đă n¤ác 2.863,18 2.601,0 262,22           

1 Núi Một Nh¡n 
Tân 

110,00 68,77 62,52 2.863,18 2.600,96 262,22 Đủ n°ớc 2.863,18 2.601,0 262,22         

¯u tiên cấp 
n°ớc sinh hoạt 

và bá sung n°ớc 
cho sông Côn 

C TOÀN TâNH   682 489 71,8 38.216,7 35.607,05 2.569,3   36.330,45 33.856,9 2.473,54 1.845,91 1.750,15 95,76     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phā lāc 3: 
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Các đåa ph¤¢ng khoanh vùng dián tích dÿ ki¿n ngćng sÁn xuÃt vā Hè Thu 2024 do thi¿u n¤ác 
 

1. Huyện An Lão đủ n°ớc, không khoanh vùng dừng sản xuất. 

2. Thị xã Hoài Nh¡n dừng sản xuất 114 ha (30 ha thị trấn Bßng S¡n, 51 ha ph°ờng Hoài Đức, 33 ha xã Hoài Châu). 

3. Huyện Hoài Ân dừng sản xuất 102 ha (77 ha xã Ân Phong, 16 ha xã Ân Nghĩa,  Ân Phong 48 ha, Ân Hữu 9 ha).  

4. Huyện Phù Mỹ dự kiến dừng sản xuất 869 ha phân bố vùng bắc Phù Mỹ, Mỹ Thọ, Mỹ Trinh, Mỹ Hiệp, Mỹ An, Mỹ Quang là các hß 
chứa độc lập không có ngußn hỗ trợ. 

5. Huyện Phù Cát dừng sản xuất 549 ha (199 ha xã Cát Lâm, 53 ha xã Cát Hanh, 261 ha xã Cát Thành, Cát Khánh, 15 ha xã Cát Hải);  

6. Thị xã An Nh¡n đủ n°ớc. 

7. Huyện Tuy Ph°ớc dừng sản xuất 51 ha (51 ha xã Ph°ớc Thành). 

8. Huyện Vĩnh Thạnh đủ n°ớc. 

9. Huyện Tây S¡n dự kiến dừng sản xuất 146 ha (100 ha xã Bình Nghi, 31 ha xã Bình T°ờng, Tây Xuân 15 ha). 

10. Thành phố Quy Nh¡n đủ n°ớc. 

11. Huyện Vân Canh các hß chứa nhỏ đủ n°ớc; dùng ngußn n°ớc Quang Hiển bá sung cho hß Suối Cầu sửa chữa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phā lāc 4: 
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Sá hß dân dÿ báo nguy c¢ thi¿u n¤ác sinh ho¿t trong mùa nắng h¿n n�m 2024 

TT Đåa ph¤¢ng 
Sá hß nguy c¢  

thi¿u n¤ác 
(hß) 

Sá dân 
nguy c¢ thi¿u n¤ác 

 (ng¤ời) 
Ghi chú 

I Huyán Vân Canh 2.061  8.244    

1 Xã Canh Hiển (Công trình cấp nước xã Canh Hiển) 272 1.088 

Chủ yếu sử dụng ngußn n°ớc 
tự chảy từ các suối nên vào 
những mùa nắng nóng kéo 
dài ngußn n°ớc cạn kiệt 
không đủ cung ứng n°ớc 
sinh hoạt cho ng°ời dân 

2 Xã Canh Hiệp 320 1.280 

2.1 Công trình cấp nước Làng Canh Giao 70 280 

2.2 Công trình cấp nước Làng Hiệp Hưng - Hiệp Tiến 250 1.000 

3 Xã Canh Hòa (Công trình cấp nước Suối Dú) 33 132 

4 Xã Canh Liên 834 3.336 

4.1 Công trình cấp nước Làng Canh Tiến 165 660 

4.2 Công trình cấp nước Làng Cát 98 392 

4.3 Công trình cấp nước Làng Chồm 107 428 

4.4 Công trình cấp nước Làng Kà Bông 104 416 

4.5 Công trình cấp nước Làng Kà Bưng 44 176 

4.6 Công trình cấp nước Làng Kà Nâu 72 288 

4.7 Công trình cấp nước Cụm xã làng Hà Giao 169 676 

4.8 Công trình cấp nước Làng Kon Lót 75 300 

5 Xã Canh Thuận 602 2.408 

5.1 Công trình cấp nước Suối Đá (Hà Văn Trên) 94 376 

5.2 Công trình cấp nước Kà Xiêm 312 1.248 

5.3 Công trình cấp nước Suối La Da (Cà Bưng) 196 784 

II Huyán Phù Mÿ  1.695  6.780   

1 
Xã Mỹ Lộc  
(thôn An Bão, Nghĩa Lộc) 180 720 

Sử dụng ngußn n°ớc từ 
giếng đào và giếng khoan, 
mùa nắng hạn các giếng ở 
đây khô 
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TT Đåa ph¤¢ng 
Sá hß nguy c¢  

thi¿u n¤ác 
(hß) 

Sá dân 
nguy c¢ thi¿u n¤ác 

 (ng¤ời) 
Ghi chú 

2 
Xã Mỹ Thọ  
(thôn Chánh Trạch 2, Thuận An) 200 800 

Giếng đào mùa nắng hạn các 
giếng ở đây khô 

3 Xã Mỹ Châu (thôn Vạn An, Quang Nghiễm, Vạn Thiết) 85 340 

Nhà máy cấp n°ớc cho 60% 
ng°ời dân tại đây, 04 thôn 
Vạn An, Quang Nghiễm, 
Vạn Thiết nằm xa đ°ờng ống 
cấp n°ớc 

4 Xã Mỹ Chánh Tây (toàn xã 6 thôn)  300 1.200 

Giếng đào mùa nắng hạn các 
giếng ở đây khô 

5 Xã Mỹ Lợi (thôn Chánh Khoan Tây, Chánh Khoan Nam) 30 120 

6 Xã Mỹ Tài (thôn Mỹ Hội 1, Mỹ Hội 2, Mỹ Hội 3, Kiên Phú) 300 1.200 
7 Xã Mỹ An (thôn Hòa Ninh) 50 200 

8 Xã Mỹ Đức (thôn An Giang Đông) 50 200 
Có đ°ờng ống cấp n°ớc 
nh°ng ng°ời dân ch°a đấu 
nối đ°ợc 

9 Xã Mỹ Thắng (thôn 4, thôn 7, thôn 8) 500 2.000 

Ng°ời dân sử dụng giếng đào 
mùa nắng hạn các giếng tại 
đây nhiễm mặn không sử 
dụng đ°ợc 

III Huyán Tây S¢n 1.450 5.800   

1 Xã Bình Thành 290 1.160 
Ng°ời dân dùng giếng đào 
mùa nắng hạn các giếng ở 
đây khô  

2 Xã Bình Tân 190 760 
Giếng đào mùa nắng hạn các 
giếng ở đây khô (đang có dự 
án cấp n°ớc cho 06 xã) 

3 Xã Bình Thuận 230 920 
4 Xã Bình Hòa 240 960 
5 Xã Tây Bình 160 640 



26 

 

TT Đåa ph¤¢ng 
Sá hß nguy c¢  

thi¿u n¤ác 
(hß) 

Sá dân 
nguy c¢ thi¿u n¤ác 

 (ng¤ời) 
Ghi chú 

6 Xã Tây Vinh 190 760 
7 Xã Tây An 150 600 

IV Huyán An Lão  730 2.920    
1 Xã An Toàn (thôn 3) 76 304 Nắng hạn kéo dài dẫn đến  

thiếu ngußn n°ớc nên không 
đủ n°ớc cung cấp  2  Xã An Nghĩa (thôn 1, 2, 3, 4, 5) 57 228 

3 An Dũng (thôn 1) 48 192 
Khu Gò Trú cao, ngußn n°ớc 
thiếu dẫn đến không lên đ°ợc 

4 Xã An Trung (thôn 1, 3, 4, 6, 8) 40 160 
Nắng nóng khô cạn mực 
n°ớc ngầm của các giếng 

5 Xã An Vinh (thôn 1, 2, 3, 4, 5, 7) 123 492 
Nắng hạn kéo dài dẫn đến  

thiếu ngußn n°ớc nên không 
đủ n°ớc cung cấp 

6 
Xã An Tân (thôn Gò Đßn, Thanh S¡n, Tân Lập, Tân An, Thuận 
An, Thuận Hòa) 169 676 Nắng nóng khô cạn mực 

n°ớc ngầm của các giếng 
7 

Xã An Hòa (thôn Long Hòa, H°ng Nh°ợng, Xuân  Phong  Tây, 
Van Long, Vạn Khánh, Trà Cong, Vạn Xuân) 217 868 

V Huyán Tuy Ph¤ác 60 240  
1 Thôn Diêm Vân, xã Ph°ớc Thuận 60 240  
V Thành phá Quy Nh¢n 73 292  

1 Thôn Long Thành 73 292 
Ch°a có hệ thống cấp n°ớc 

sạch 
Tång cßng 6.069 24.276   

 


